
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN  

YÊN PHONG 

   

Số: 47/TB-TTYT 

V/v đề nghị báo giá dịch vụ sửa chữa 

thay thế linh phụ kiện Hệ thống điện – 

điện lạnh  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Yên Phong, ngày 28 tháng 5 năm 2024               

 

Kính gửi: Các Quý nhà thầu  

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-TTYT ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Giám 

đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Phong về việc Phê duyệt danh mục dịch vụ, số 

lượng, tiêu chí dịch vụ gói thầu sửa chữa, thay thế linh phụ kiện hệ thống điện – 

điện lạnh của đơn vị;  

Trung tâm Y tế huyện Yên Phong đề nghị Quý nhà thầu gửi báo giá theo phụ 

lục đính kèm. 

Mục đích làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí gói thầu. 

Yêu cầu báo giá: 

- 01 bản chính bằng tiếng việt 

- Chất lượng hàng hóa mới 100% 

- Hàng hóa lắp đặt và bàn giao tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày 06/6/2024. 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, 

lắp đặt … bên mua không phải chi trả thêm bất kỳ khoản nào khác./. 

- Báo giá chỉ được tính hợp lệ khi gửi đúng hạn và ghi đầy đủ thông tin tại 

các cột, mục tại Phụ lục mẫu báo giá đính kèm.  

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (bản đã đóng dấu). 

- Thời gian tiếp nhận báo giá trong giờ hành chính: Từ ngày 28 tháng 5 năm 

2024 đến hết ngày 06 tháng 6 năm 2024. 

Địa điểm tiếp nhận báo giá: 

+ Phòng TCHC - Trung tâm Y tế huyện Yên Phong. 



+ Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng – Thị Trấn Chờ -huyện Yên Phong 

– tỉnh Bắc Ninh. 

+ Email: ttytyenphong@gmail.com 

+ Điện thoại: 02223860327 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
       - Như kính gửi; 

       - Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải); 

       - Cổng thông tin điện tử SYT (đăng tải); 

       - Cổng thông tin của TTYT Yên Phong (đăng 

tải); 

       - Lưu: VT, HST. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Dương 
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PHỤ LỤC 

 MẪU BÁO GIÁ 
(Kèm theo Thông báo số 47/TB-TTYT ngày 28/5/2024 của TTYT Yên Phong) 

 

Công ty/cơ sở kinh doanh:…………………………………………………… 

Địa chỉ:………………………………………………………………………. 

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………… 

Mã số thuế:………………………………………………………………….. 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Yên Phong 

Địa chỉ: Số 198, đường Huỳnh Thúc Kháng, Thị Trấn Chờ, huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Điện thoại: 02223860327,        Email: ttytyenphong@gmail.com 

Công ty/cửa hàng chúng tôi kính gửi quý đơn vị báo giá như sau: 

Stt 
Danh mục sửa 

chữa 

Nội dung 

sửa chữa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá (đ) 

Thành tiền 

(đ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Sửa chữa, thay thế linh phụ kiện hệ thống điện – điện lạnh của đơn vị 

1  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng số 46 - 

Phòng TCHC: Máy 

hỏng mạch 

Sửa mạch Cái 01   

2  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng số 14 - Khoa 

Khám bệnh: 

Máy chạy nhưng 

không nhận lệnh từ 

điều khiển do hỏng 

mắt nhận 

Thay mắt 

nhận 
Cái 01   

3  

Đấu nối phân khu 

nguồn điện ánh 

sáng khu cấp cứu 

tầng 1 để bật-tắt 

chủ động theo khu 

vực. 

Tách nguồn 

cấp, đấu nối 

lại cho các 

bóng tuýp 

máng theo 

khu vực. 

đấu nối 

thêm 50 m 

dây 2*2.5. 

Gói 01   
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4  

Đấu nối, lắp đặt 

thêm ổ cắm 3 chạc 

để đủ sử dụng khi 

cấp cứu bệnh nhân 

nặng cần nhiều ổ 

cắm các thiết bị.  

Cung cấp, 

lắp đặt 5 bộ 

dây ổ cắm 

Lioa 3 chấu, 

6 ổ cắm. 

Trọn gói 01   

5  

Điều hòa âm trần 

36000BTU phòng 

để dụng cụ Khoa 

PT-GM & HSTC: 

Máy chạy nhưng 

chảy nước 

Vệ sinh 

máng nước, 

sửa phao 

nước, thông 

đường ống 

nước thải. 

Cái 01   

6  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng số 46 - 

Phòng TCHC: 

 Máy chạy nhưng 

chảy nước 

Vệ sinh máy 

thông đường 

ống nước 

thải 

Cái 01   

7  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng điện tim - 

Khoa CĐHA - 

TDCN: 

 Máy chạy nhưng 

chảy nước 

Vệ sinh máy 

thông đường 

ống nước 

thải 

Cái 01   

8  

Vách nhôm kính 

quầy thanh toán 

viện phí tầng 1, 

tầng 2 khu khám 

bệnh 

Chất liệu: 

Khung 

nhôm, mặt 

kính 

Kích thước: 

35 x 110 cm 

Lắp bản lề 

đóng mở, 

móc treo, 

chốt khóa 

trong 

Cánh 06   

9  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng sóng ngắn - 

Khoa YHCT-

PHCN: 

 Hỏng mạch 

Sửa mạch Cái 01   

10  

Điều hòa âm trần 

36000BTU phòng 

mổ Khoa PT-GM 

& HSTC: 

Máy chạy nhưng 

chảy nước 

Vệ sinh 

máng nước, 

sửa phao 

nước, thông 

đường ống 

nước thải. 

Cái 01   



11  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 18000BTU 

phòng Hội trường 

nhỏ - Phòng 

TCHC: 

Máy chạy nhưng 

không nhận lệnh từ 

điều khiển do hỏng 

mắt nhận 

Thay mắt 

nhận 
Cái 01   

12  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000 BTU 

phòng cách ly; 

Phòng số 10 - Khoa 

Nhi: 

Hỏng mạch 

Sửa mạch Cái 02   

13  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

Phòng số 9 - Khoa 

Nhi: 

Hỏng tụ dàn nóng 

và hết gas 

Thay tụ dàn 

nóng 

Nạp gas 

máy 9000 

BTU 

Cái 01   

14  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng số 3 - Khoa 

Nhi: 

 Máy chạy nhưng 

không nhận lệnh từ 

điều khiển do hỏng 

mắt nhận 

Thay mắt 

nhận 
Cái 01   

15  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng thay đồ - 

Khoa YHCT-

PHCN: 

 Máy chạy nhưng 

không nhận lệnh từ 

điều khiển do hỏng 

mắt nhận 

Thay mắt 

nhận 
Cái 01   

16  

Điều hòa gắn tường 

Daikin 9000BTU 

phòng trực, phòng 

số 5 - Khoa Truyền 

nhiễm: 

Hỏng tụ dàn nóng 

và hết gas 

Thay tụ dàn 

nóng 

Nạp gas 

máy 

9000BTU 

Cái 02   

17  
Điều hòa gắn tường 

Daikin 9000BTU 

Thay tụ dàn 

nóng 

 

Cái 01   



phòng tiêm - Khoa 

Truyền nhiễm: 

 Hỏng tụ dàn nóng 

18  

Điều hòa âm trần 

36000BTU phòng 

cấp cứu tầng 1 

Khoa PT-GM & 

HSTC: 

Hỏng mạch 

Sửa mạch Cái 01   

19  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng số 9, - Khoa 

Phụ sản: 

Hỏng tụ dàn nóng 

Thay tụ dàn 

nóng 
Cái 01   

20  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng trực, - Khoa 

Phụ sản: 

Hỏng tụ dàn nóng 

và hết gas 

Thay tụ dàn 

nóng 

Nạp gas 

máy 

9000BTU 

Cái 01   

21  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng số 3 tầng 2 - 

Khoa Phụ sản: 

 Hỏng nguồn  

Rò tìm điểm 

mất nguồn, 

đấu nối 

thêm 5 m 

dây điện 

2*2.5. Đi 

gen lại 

đường điện 

gọn gàng 

Cái 01   

22  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 24000 BTU 

phòng chạy thận 

nhân tạo - Khoa 

PT-GM&HSTC: 

Block không hoạt 

động 

Thay Block 

24000 BTU 
Cái 01   

23  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng số 10 - Khoa 

Nội: 

Hỏng quạt dàn 

nóng 

Thay quạt 

dàn nóng 
Cái 01   

24  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng số 14 - Khoa 

Khám bệnh: 

 Hỏng mạch 

Sửa mạch Cái 01   



25  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng 04 - Khoa 

Ngoại - LCK: 

 Máy chạy nhưng 

dàn nóng kêu to 

Cân chỉnh 

lại Block, vệ 

sinh toàn bộ 

dàn nóng 

Cái 01   

26  

Điều hòa gắn tường 

Daikin 9000BTU 

phòng lấy mẫu 

bệnh phẩm - Khoa 

Xét nghiệm: 

 Máy chạy nhưng 

không nhận lệnh từ 

điều khiển do hỏng 

mắt nhận 

Thay mắt 

nhận 
Cái 01   

27  

Điều hòa gắn tường 

Mitsubishi 

9000BTU phòng 

hành chính - Khoa 

Dược - VT-

TTBYT: 

 Hỏng mạch 

Sửa mạch Cái 01   

28  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 9000BTU 

phòng 43 - Phòng 

TCKT: 

 Hỏng tụ dàn nóng 

Thay tụ dàn 

nóng 
Cái 01   

29  

Điều hòa gắn tường 

Carrier 18000 BTU 

phòng 55 - Phòng 

TCHC: 

 Máy chạy nhưng 

dàn nóng kêu to 

Lắp đặt cân 

chỉnh lại 

Block, di 

chuyển cục 

nóng từ trên 

tường xuống 

hành lang 

ban công. 

Lắp thêm 

8m ống 

đồng phi 16. 

10m đường 

ống nước 

thải. Cân 

chỉnh lại 

quạt mặt 

lạnh 

Cái 01   

30  
Nguồn điện tổng 

cấp cho khu tòa 

nhà cấp cứu: 

Thay 

Attomat 3 

pha 50A 

Gói 01   



Không có điện dẫn 

do cháy Attomat 3 

pha 50A 

31  
Sửa sảnh khu cấp 

cứu 

Phá dỡ 

tường gạch 

khuôn viên 

lối xe lên 

sảnh cấp 

cứu, tường 

dầy 30 cm, 

cao 40 cm, 

dài 8m. Vận 

chuyển phế 

liệu đến nơi 

tập kết. 

Láng xi 

măng tạo 

mặt bằng 

phẳng. 

Gói 01   

32  

Máy lọc nước RO 

khoa CĐHA-

TDCN: 

Không ra nước 

- Kiểm tra 

máy, vệ sinh 

máy 

  - Thay lõi 

lọc RO 

Cái 01   

33  

Máy lọc nước 

Haoshing khoa 

Khám bệnh 

Model: HS2681 

Dung tích: 20 lít: 

Không ra nước 

- Kiểm tra 

máy, vệ sinh 

máy 

  - Thay lõi 

lọc RO 

Cái 01   

Tổng số (đã bao gồm thuế)  
 

Bằng chữ:……………………………………………………………/. 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, 

phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận 

chuyển, nhân công lắp đặt…. bên mua 

không phải chi trả thêm bất kỳ khoản 

nào khác./. 

- Chất lượng linh kiện thay thế mới 

100% 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày 

ký. 

- Bảo hành dịch vụ sửa chữa thay thế 

theo quy định. 

- Hàng hóa được lắp đặt và bàn giao tại 

TTYT Yên Phong. 

Ngày ……….tháng……….năm 2024 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
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